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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tấn Tặng 

Các Thẩm phán: 

 

Ông Sỹ Danh Đạt 

Bà Nguyễn Huỳnh Thị Hương Thủy 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tuấn là Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Đồng Tháp. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tham gia phiên tòa:  

Ông Nguyễn Tấn Tài - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 24/12/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 81/2021/TLPT-DS ngày 19 tháng 5 

năm 2021, về việc “Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp do sức 

khỏe bị xâm phạm”. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số: 06/2021/DS-ST ngày 30 tháng 3 năm 2021 

của Tòa án nhân dân huyện Tam Nông bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 163/2021/QĐ-PT 

ngày 01 tháng 6 năm 2021, giữa: 

* Nguyên đơn:  Bà Lương Thị T1, sinh năm 1976;  

Địa chỉ: …, ấp N, xã An P, huyện Thanh B, tỉnh Đồng Tháp;  

* Bị đơn: Ông Trần Minh T2, sinh năm 1987;  

Địa chỉ: Tổ .., ấp Mỹ T, xã Thiện T, huyện Cái B, tỉnh Tiền Giang. 

* Người kháng cáo: Ông Trần Minh T2 là bị đơn.  

Bà T1, anh T2 có mặt tại phiên tòa.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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* Theo đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án 

cũng như tại phiên tòa, nguyên đơn Lương Thị T1 trình bày:  

Ngày 12/3/2020, chiếc phà của bà khi đang lưu thông trên kênh Me Nước 

thuộc địa phận xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông thì bị chiếc tắc ráng chở vịt do 

bị đơn Trần Minh T2 điều khiển va chạm, làm bà bị trọng thương, rách hông 

bên phải, gãy chân phải, tắc nghẽn mạch máu chân trái, phải đi điều trị tại 

bệnh viện Chợ Rẩy từ ngày 12/3/2020 đến 28/4/2020 mới ra viện. Do đó bà 

khởi kiện yêu cầu anh Trần Minh T2 phải bồi thường 199.487.515 đồng tiền 

thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm. Cụ thể: Tiền nằm viện và điều trị từ 

12/3/2020 - 28/4/2020: 127.316.358 đồng; Tiền thuốc và tái khám từ ngày 

05/5/2020 – 24/9/2020: 6.839.857 đồng; Tiền đi lại, ăn uống: 7.000.000 đồng; 

Tiền ngày công lao động bị mất trong thời gian điều trị: 47 ngày x 

200.000đ/ngày = 9.400.000 đồng; Tiền công lao động cho người chăm sóc: 47 

ngày x 200.000đ/ngày x 2 người = 18.800.000 đồng; Tiền giám định: 331.300 

đồng; Tiền tổn thất tinh thần và phục hồi sức khỏe: 20 tháng x 1.490.000đ = 

29.800.000 đồng. 

* Theo lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn Trần Minh 

Thùy trình bày:  

Sáng ngày 12/3/2020, khi điều khiển tắc ráng chở vịt từ ngoài kênh lớn 

vào kênh nhỏ thì phát hiện 01 chiếc phà sắt chạy ngược chiều, có hạ ga giảm 

tốc độ nhưng do kênh nhỏ, nước cạn nên khi 02 phương tiện đến gần nhau thì 

bị hút nước dẫn đến va chạm, gây thương tích bà T1 đang ở phía sau chiếc 

phà, nên anh đưa bà T1 đi cấp cứu tại Tam Nông, rồi lên Cao Lãnh và bệnh 

viện Chợ Rẩy. Khi xảy ra tai nạn thì đã có bồi thường cho bà T1 

14.000.000đồng, nên chỉ thống nhất bồi thường thêm số tiền 70.000.000 đồng. 

Tại quyết định bản án dân sự sơ thẩm số: 06/2021/DS-ST ngày 30 tháng 3 

năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Tam Nông đã tuyên xử:   

- Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn. 

- Chấp nhận sự tự nguyện của bị đơn về việc bồi thường. 

- Buộc anh Trần Minh T2  có trách nhiệm bồi thường thiệt hại với số 

tiền 70.000.000 đồng cho bà Lương Thị T1 do sức khỏe bị xâm phạm. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho 

đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của 

số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 

của Bộ luật dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

- Về án phí dân sự sơ thẩm:  

+ Anh Trần Minh T2 phải nộp 3.500.000 đồng tiền án phí. 

+ Bà Lương Thị T1 được miễn nộp án phí. 
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Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về thời hạn, quyền kháng cáo và 

quyền, nghĩa vụ, thời hiệu thi hành án của các đương sự. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 20 tháng 4 năm 2021 anh Trần Minh T2 là 

bị đơn kháng cáo đối với bản án dân sự sơ thẩm số: 06/2021/DS-ST ngày 30 

tháng 3 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Ông 

Trần Minh T2 không đồng ý bồi thường theo nội dung của bản án dân sự sơ 

thẩm số: 06/2021/DS-ST ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện 

Tam Nông. Tại phiên tòa phúc thẩm, anh T2 thống nhất bồi thường cho bà T1 

số tiền 70.000.000 đồng, nhưng yêu cầu bà T1 cho nhận lại phương tiện (chiếc 

tắc ráng). Bà T1 không đồng ý. 

Tại phiên tòa phúc thẩm các đương sự không thỏa thuận được với nhau 

về việc giải quyết vụ án. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh, phát biểu 

việc tuân thủ pháp luật của Thẩm phán và Hội đồng xét xử đảm bảo đúng quy 

định của Bộ luật tố tụng dân sự, các đương sự tham gia tố tụng chấp hành tốt 

quy định của pháp luật và đề xuất hướng giải quyết là không chấp nhận kháng 

cáo của anh T2  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ, được kiểm tra tại 

phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, lời phát biểu của Kiểm 

sát viên, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Anh T2 thừa nhận vào khoảng 09 giờ 30 ngày 12/3/2020 anh T2 điều 

khiển chiếc tắc ráng chở vịt chạy trên kênh Me Nước hướng đi từ ấp K11, xã 

Phú Hiệp vào huyện Tam Nông, thì chiếc phà của bà Lương Thị T1 do anh 

Nguyễn Phước G điều khiển đi chiều ngược lại, xảy va chạm làm cho bà T1 bị 

thương tích phải điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Đồng Tháp, Bệnh viện Chợ Rẩy...Bà T1 yêu cầu anh T2 bồi thường 

tiền thuốc, viện phí, tiền xe, tiền ăn, tiền công lao động bị mất, tiền công lao 

động cho người chăm sóc bệnh nhân, tiền tổn thất tinh thần... tổng cộng là 

199.487.515 đồng.  

[2] Xét kháng cáo của anh T2 không đồng ý bồi thường tiền thuốc, viện 

phí, tiền xe, tiền ăn, tiền công lao động bị mất, tiền công lao động cho người 

chăm sóc bệnh nhân, tiền tổn thất tinh thần cho bà T1 70.000.000 đồng. 

[3] Tại phiên toà phúc, anh T2 đồng ý bồi thường cho bà T1 70.000.000 

đồng với điều kiện bà Tịnh cho anh T2 nhận lại phượng tiện là chiếc tắc ráng. 

Bà T1 không đồng ý. 
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[4] Xét thấy, bà T1 yêu cầu bồi thường tiền thuốc, viện phí trong khoảng 

thời gian điều trị từ ngày 12/3/2020 đến ngày 24/9/2020 là 134.156.000 đồng, 

tiền đi lại, ăn uống 7.000.000 đồng, tổng cộng là 141.156.000 đồng. Tuy 

nhiên, theo các tài liệu, hóa đơn, chứng từ do bà T1 cung cấp, khi tai nạn xảy 

ra bà T1 điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, Bệnh viện Đa khoa 

Đồng Tháp, Giấy ra viện Bệnh viện Chợ Rẩy, thì bà T1: Nhập viện ngày 

12/3/2020 đến ngày 22/4/2020 ra viện; Giấy ra viện của Trung tâm chỉnh hình 

phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh thì bà T1 nhập viện ngày 

22/4/2020 đến ngày 28/4/2020 ra viện và các lần tái khám thì tổng cộng chi 

phí viện phí, tiền thuốc, tiền giám định, tiền xe đi lại tái (khám 4 lần) là 

127.316.000 đồng là chi phí hợp lệ. 

[5] Đối với việc bà T1 yêu cầu tiền công lao động bị mất 9.400.000 đồng, tiền 

công 02 người nuôi bệnh 18.800.000 đồng, tiền tổn thất tinh thần 29.800.000 đồng. 

Xét thấy, tại nạn xảy ra bà T1 phải điều trị tại các cơ sở y tế từ ngày 12/3/2020 đến 

ngày 28/4/2020 là 47 ngày, nên bà T1 yêu cầu bồi thường thu nhập bị mất, tiền 

công của người nuôi bệnh và tiền tổn thất tinh thần là có căn cứ. Tuy nhiên, Tòa án 

cấp sơ thẩm chấp nhận một phần yêu cầu của bà T1, buộc anh T2 bồi thường tiền 

thu nhập bị mất cho bà T1: 47 ngày X 150.000đ/ngày =7.050.000 đồng và tiền 

công người nuôi bệnh: 47 ngày X 150.000đ/ngày =7.050.000 đồng là có cơ sở phù 

hợp. Đồng thời theo kết luận giám định pháp y số 302/TgT ngày 29/9/2020, thì  tỷ 

lệ thương tích của bà T1 là 56%, nên bà T1 yêu cầu bồi thường tiền tổn thất tinh 

thần 20 tháng lương cơ sở là 29.800.000 đồng (1.490.000 đ x 2= 29.800.000đ) là 

có cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật. 

Như vậy, số tiền viện phí, chi phí đi lại, thu nhập, tiền công lao động và 

tiền tổn thất tinh thần,...tổng cộng 171.216.000 đồng.  

[6] Theo Văn bản số 90/CQĐT ngày 06/10/2020 của Công an huyện Tam 

Nông xác định tai nạn xảy ra là lỗi hỗn hợp. Tòa án cấp sơ thẩm xác định mỗi 

bên chịu trách nhiệm 50% lỗi của mình là phù hợp, nên anh T2 phải chịu trách 

nhiệm bồi thường cho bà T1 50% lỗi của mình là 84.997.500 đồng. Anh T2 đã 

đưa trước cho bà T1 14.000.000 đồng, còn phải bồi thường 70.997.500 đồng. 

[7] Mặt khác, tại các biên bản giải quyết tai nạn giao thông ngày 

21/9/2020, ngày 23/9/2020, biên bản thỏa thuận ngày 23/9/2020 của Công an 

huyện Tam Nộng, tờ tường trình ngày 25/12/2020, biên bản ghi lời khai ngày 

30/12/2020, ngày 21/02/2021, biên bản hòa giải ngày 30/12/2020 anh T2 đồng 

ý bồi thường cho bà T1 số tiền 70.000.000 đồng. 

Án sơ thẩm xử buộc anh T2 bồi thường cho bà T1 số tiền 70.000.000 

đồng, là phù hợp hướng có lợi cho anh T2. 

 [8] Tại phiên tòa phúc thẩm anh T2 không cung cấp được chứng cứ chứng 
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minh là anh T2 hông có lỗi làm tai nạn xảy ra ngày 12/3/2020. 

Vì thế, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của anh T2 giữ 

nguyên bản án sơ thẩm. 

[9] Đối với anh Nguyễn Phước G, anh Bùi Văn Đ là người điều khiển phà 

sắt của bà T1 gây va chạm với phương tiện của anh T2. Bà T1 không có yêu 

cầu anh G và anh Đ bồi thường, nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[10]  Xét, đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp là 

có căn cứ, nên Hội đồng xét xử chấp nhận. 

Từ những cơ sở trên, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của 

anh T2, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Các phần còn lại của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực kể từ ngày hết hạn kháng cáo kháng nghị. 

Do giữ nguyên bản án sơ thẩm, nên anh T2 phải chịu tiền án phí dân sự 

phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 357, 468, 584, 585, 590 Bộ luật dân sự; Khoản 1, Điều 148; 

khoản 1, Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

quy định án phí và lệ phí Tòa án. 

Không chấp nhận kháng cáo của anh Trần Minh T2. 

Giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm số: 06/2021/DS-ST ngày 30 tháng 3 

năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Tam Nông đã tuyên xử:   

- Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn. 

- Buộc anh Trần Minh T2 có trách nhiệm bồi thường thiệt hại với số tiền 

70.000.000 đồng cho bà Lương Thị T1 do sức khỏe bị xâm phạm. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho 

đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của 

số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 

của Bộ luật dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

- Về án phí dân sự sơ thẩm:  

+ Anh Trần Minh T2 phải nộp 3.500.000 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm 

và 300.000 đồng tiền án phí dân sự phúc thẩm, tổng cộng 3.800.000 đồng. Số 

tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thầm của anh T2 theo biên lai thu số 0002304 

ngày 20/4/2021 là 300.000 đồng, được trừ vào tiền án phí. Anh T2 còn phải 

nộp 3.500.000 đồng tiền án phí dân sự, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Tam Nông. 
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+ Bà Lương Thị T1 được miễn nộp án phí. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án mà 

người phải thi hành án chưa thi hành án xong, thì hàng tháng người phải thi 

hành án còn phải chịu khoản lãi của số tiền còn phải thi hành theo mức lãi suất 

quy định tại lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại 

Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự. 

Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại 

Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải 

thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, 

tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các 

Điều 6, 7, 7a, 7b và  Điều 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án 

được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- VKSND Tỉnh;   

- TAND huyện Tam Nông; 

- CCTHADS huyện Tam Nông; 

- Phòng KTNV-THA TA Tỉnh;  

- Các đương sự;           

- Lưu: hồ sơ vụ án (T).   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚCTHẨM                                                

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Tấn Tặng 

 


